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TUẦN 3                                               Thứ.........ngày......tháng......năm 20....
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Khoa học
Bài: VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO.
I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức:

· Kể tên 1 số thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo.
· Nhận ra nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo.
· Nêu được vai trò của chất đạm và chất béo.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi.

3. Thái độ: Biết yêu bản thân, ăn uống đủ chất, giữ gìn sức khỏe.

II. Chuẩn bị:

· Giáo viên: Tranh SGK, bảng phụ, phấn màu.

· Học sinh: SGK, chuẩn bị nội dung thảo luận.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’
	1. Khởi động

MT: Tạo không khí sôi nổi, giới thiệu bài.

· Y/c HS hát một bài.

· GV giới thiệu bài mới và ghi tên bài.
	· HS hát.

· HS lắng nghe và ghi tên bài.

	8’
	2. Hoạt động 1:

MT: Kể tên được các thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo.
· Y/c HS hoạt động nhóm đôi.
· GV treo tranh:
+ Các thức ăn nào có chứa nhiều chất đạm? 

+ Kể tên những thức ăn nào chứa nhiều chất béo ? 

+Kể tên những thức ăn chứa nhiều chất đạm mà các em ăn hàng ngày ?

+ Kể tên những thức có chứa nhiều chất béo mà em ăn hàng ngày?

· Vì sao hàng ngày chúng ta phải ăn các thức ăn chứa chất đạm và béo .Để hiểu được điều này các em cùng tìm hiểu vai trò của chúng.
	· HS thảo luận nhóm đôi.

· HS quan sát và trả lời câu hỏi.
· HS lắng nghe.

	7’
	3. Hoạt động 2:

MT: Tìm hiểu vai trò của chất đạm và chất béo.
· GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi:

+ Hỏi khi ăn cơm với thịt , cá, đậu ,rau em cảm thấy thế nào ?

· GV giải thích: Những thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo không những giúp chúng ta ăn ngon miệng mà chúng còn tham gia vào việc phát triển cơ thể.
· Yêu cầu Hs đọc mục cần biết SGK trang 13 Kết luận : Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể tạo ra những tế bào mới, thay những tế bào già bị huỷ hoại . Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ vitamin.
	· HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.

· HS lắng nghe.

· HS đọc.

	10’
	4. Hoạt động 3:

MT: Tìm hiểu nguồn gốc của các loại thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo.
· GV nêu:

+Tên trò chơi: “Ai nhanh hơn”.

+Luật chơi: Tìm những loại thức ăn được ghi sẵn ở giấy mà GV phát. Nhóm nào tìm đúng, nhanh là thắng.

· Hướng dẫn hHS chơi thử.

· Tổ chức cho HS tham gia chơi.

· GV nhận xét, tổ chức bình chọn, tuyên dương nhóm thắng.
	· HS lắng nghe.

· HS chơi thử.

· HS tham gia chơi.

· HS lắng nghe.


IV. Kiểm tra, đánh giá: (3’)
· GV tuyên dương những HS hăng hái phát biểu và tập trung trong giờ học.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’)

· Chuẩn bị bài tiết sau.

TUẦN 3                                               Thứ.........ngày......tháng......năm 20....

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Khoa học
Bài: VAI TRÒ CỦA VI-TA-MIN, CHẤT KHOÁNG, CHẤT XƠ.
I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
· Kiến thức:

· Kể tên 1 số thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ.
· Nhận ra nguồn gốc của các thức ăn chưa nhiều vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ.

· Nêu được vai trò của vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ.

1. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi.

2. Thái độ: Biết yêu bản thân, ăn uống đủ chất, giữ gìn sức khỏe.

II. Chuẩn bị:

· Giáo viên: + Tranh SGK, bảng phụ, phấn màu.

+ Một số thức ăn thật như: chuối, trứng, cà chua, đậu, rau.

+ Phiếu học tập:

	Tên thức ăn
	Nguồn gốc từ ĐV
	Nguồn gốc từ TV
	Nhiều vi-ta-min
	Nhiều chất khoáng
	Nhiều chất xơ

	· Sữa

· Đậu đũa

· Bắp cải

· Đu đủ

· Trứng

· Chuối

· Thịt gà

· Cam

· Cá

· Rau ngót

· Cà chua

· Tôm

· Xúc xích
	
	
	
	
	


· Học sinh: SGK, chuẩn bị nội dung thảo luận.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’
	1. Khởi động:

MT: Tạo bầu khong khí sôi nổi, giới thiệu bài mới.

· Y/c HS hát một bài.

· GV giới thiệu bài mới và ghi tên bài.
	· HS hát.

· HS lắng nghe và ghi tên bài.

	8’
	2. Hoạt động 1:

MT: Kể tên được các thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ.

· GV treo tranh lên bảng.
· Yêu cầu Hs quan sát và nói cho nhau tên thức ăn có chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ.
· Gọi Hs trả lời.
· GV ghi nhanh tên các loại thức ăn lên bảng.
· GV giảng thêm nhóm thức ăn chứa nhiều bột đường như: sắn, khoai lang, khoai tây . .. cũng chứa nhiều chất xơ.
· Chuyển ý: Để biết được vai trò của mỗi loại thức ăn chúng ta tìm hiểu ở hoạt động 2 
	· HS quan sát tranh.

· HS hoạt động nhóm đôi.

· HS trả lời.

· HS quan sát và lắng nghe.

	10’
	3. Hoạt động 2:

MT: Tìm hiểu vai trò của vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ.

· GV chia nhóm.
· GV đặt tên cho các nhóm và yêu cầu trả lời.
· Nhóm vitamin:
+ Kể tên một số vitamin mà em biết ?

+ Nêu vai trò của các loại vitamin đó
+ Nếu thiếu vitamin cơ thể sẽ ra sao ?

· Nhóm chất khoáng: 
+Kể tên một số chất khoáng mà em biết? +Nêu vai trò của các loại chất khoáng đó ?
· Nhóm chất xơ : 
+ Những thức ăn nào có chứa chất xơ?

+ Chất xơ có vai trò gì đối với cơ thể?

· GV kết luận.
	· HS tiến hành chia nhóm.
· Các nhóm trả lời các câu hỏi.
· HS lắng nghe.

	7’
	4. Hoạt động 3:

MT: Tìm hiểu nguồn gốc của các loại thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo.

· GV phát phiếu học tập.
· Y/c HS tìm hiểu và đánh dấu vào ô đúng +Hỏi: Các thức ăn chứa nhiều vitamin , chất khoáng và chất xơ có nguồn gốc từ đâu? 
·  GV nhận xét .
	· HS nhận phiếu.

· HS thảo luận và hoàn thành phiếu.

· HS lắng nghe.


IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
· GV nhận xét, tuyên dương những HS hăng hái phát biểu và tập trung trong giờ học.

V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’)
· Chuẩn bị bài sau.
